
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /HD-SKHCN Hưng Yên, ngày      tháng      năm 2025

HƯỚNG DẪN

Thực hiện nội dung hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám 
sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 745/2025/NQ-
HĐND ngày 10/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định một số 

chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030

Căn cứ Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND ngày 10/9/2025 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên đến năm 2030;

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ cước thuê 
bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn 
tỉnh theo Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND ngày 10/9/2025 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hưng Yên Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên đến năm 2030, như sau:

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 
- Đơn đề nghị hỗ trợ: (mẫu 1a đối với cá nhân, mẫu 1b đối với tổ chức).
- Hóa đơn, chứng từ hợp pháp cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết 

bị giám sát hành trình tàu cá.
- Chứng thực bản sao từ bản chính còn thời hạn các loại giấy tờ sau: giấy 

chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy phép sử dụng tần 
số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu 
cá, căn cước công dân/ hộ chiếu đối với cá nhân hoặc người đại diện theo pháp 
luật đối với tổ chức, hợp đồng sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh.

- Biên bản làm việc xác minh hành vi vi phạm mất kết nối VMS bất khả 
kháng của tàu cá (nếu có).

2. Quy trình các bước tổ chức thực hiện
Trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 12 hàng năm, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường có trách nhiệm gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài 
chính, UBND cấp xã danh sách tàu cá mất kết nối trên 6h trên biển, tàu cá mất 
kết nối trên 10 ngày trên biển, tàu cá vượt qua ranh giới vùng được phép khai 
thác thuỷ sản trên biển. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn các chủ tàu cá đủ điều 
kiện hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình 
lập 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định. Trong đó đơn đề nghị hỗ trợ phải 
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có xác nhận của chủ tịch UBND cấp xã.
Bước 1. Chủ tàu cá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ (hồ sơ) tại UBND cấp xã.
- Thành phần hồ sơ:
+ Lần đầu: nộp đầy đủ thành phần theo quy định tại mục 1.
+ Lần đề nghị hỗ trợ tiếp theo: 
Đơn đề nghị hỗ trợ mẫu 1a đối với cá nhân, mẫu 1b đối với tổ chức; hóa 

đơn, chứng từ hợp pháp cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát 
hành trình của kỳ đề nghị hỗ trợ; các loại giấy tờ quy định tại mục 1 (nếu có 
thay đổi).

- Thời gian nhận hồ sơ:  từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 12 hàng năm.
Bước 2. UBND cấp xã lưu 01 bộ hồ sơ. Trong thời gian 15 ngày làm việc 

kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ của chủ tàu cá, UBND cấp xã có trách nhiệm rà 
soát, tổng hợp, lập danh sách chủ tàu cá đề nghị hỗ trợ (theo mẫu 2a); tổ chức 
thẩm tra hồ sơ, lập danh sách các tàu cá vi phạm mất kết nối VMS trên biển 
(theo mẫu 2b), kèm theo hồ sơ (đã được số hóa và chứng thực ký số của UBND 
cấp xã) của chủ tàu cá gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính để thẩm 
định.

Bước 3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 
tổng hợp danh sách các chủ tàu cá đủ điều kiện hưởng hỗ trợ cước phí thuê bao 
vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá, trình UBND tỉnh 
ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng đủ 
điều kiện hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện.

Bước 4. Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính thực hiện cấp bổ 
sung kinh phí có mục tiêu cho ngân sách cấp xã. 

Bước 5. UBND cấp xã thực hiện chi trả, thanh quyết toán kinh phí cho đối 
tượng theo đúng quy định.

3. Công tác công khai
Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh, UBND cấp xã thực hiện công khai 

Danh sách các chủ tàu cá được hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động 
thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá (mẫu 03) theo các hình thức sau: niêm 
yết tại trụ sở UBND cấp xã; thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã; thông 
báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và trưởng các 
thôn, tổ dân phố. Thời gian công khai ít nhất 30 ngày.

Kết thúc thời gian công khai Danh sách các chủ tàu cá được hỗ trợ cước 
thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá, 
UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho chủ tàu cá 
đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch và đúng 
quy định.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện hiện nội dung hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh 
duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh theo 
Nghị quyết số 745/2025/NQ-HĐND ngày 10/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Hưng Yên Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển khoa học, 
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công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 
2030. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị 
Ủy ban nhân dân các xã, phường báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ để phối 
hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND xã, phường;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CĐSBCVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Xuân Thành
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CƯỚC THUÊ BAO VỆ TINH DUY TRÌ HOẠT 
ĐỘNG THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ

năm ……….
(đối với cá nhân)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường………………………….
Tên tôi là:  ……………………………………………………………….
Số CCCD/Hộ chiếu……………. nơi cấp …………… ngày cấp………
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………...
…………………………………………………………………………...
Là chủ sở hữu/sử dụng tàu cá:

STT Số đăng ký
TB…TS

Chiều dài 
lớn nhất 

Lmax (mét)

Tên thiết bị 
GSHT

Đơn vị cung 
cấp dịch vụ 

GSHT

Số tiền trên 
hóa đơn 
(đồng)

1

2

….

Hiện nay, tôi đang sử dụng dịch vụ giám sát hành trình tàu cá do Doanh 
nghiệp……………………………………………………………….….cung cấp, 
số hợp đồng: . . . . . . . . . . . . . . ., ngày ký hợp đồng: . . . . . . . . . . . . . .

Tôi làm đơn này đề nghị được hưởng hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì 
hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo Nghị quyết số 745/2025/NQ-
HĐND ngày 10/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên với số tiền 
là:………………..(bằng chữ: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………)

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên./.

 …………., ngày……tháng…năm…

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG
(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 1a
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CƯỚC THUÊ BAO VỆ TINH DUY TRÌ HOẠT 
ĐỘNG THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ

năm ……….
(đối với tổ chức)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/ phường………………………….
Tên đơn vị: ……………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………..
Người đại diện ……………………. Chức vụ: ……………………….
Số CCCD/Hộ chiếu……………. nơi cấp …………… ngày cấp………
Là chủ sở hữu/quản lý/sử dụng tàu cá:

STT Số đăng ký
TB…TS

Chiều dài 
lớn nhất 

Lmax (mét)

Tên thiết bị 
GSHT

Đơn vị cung 
cấp dịch vụ 

GSHT

Số tiền trên 
hóa đơn 
(đồng)

1

2

….

Hiện nay, (Tên tổ chức ……………………………………………………..) 
đang sử dụng dịch vụ giám sát hành trình tàu cá do Doanh 
nghiệp………………………………………………………………. cung cấp, số 
hợp đồng: . . . . . . . . . . . . . . ., ngày ký hợp đồng: . . . . . . . . . . . . . .

Tôi làm đơn này đề nghị được hưởng hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì 
hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo Nghị quyết số 745/2025/NQ-
HĐND ngày 10/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên với số tiền 
là:………………..(bằng chữ: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………)

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên./.

 …………., ngày……tháng…năm…

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 1b
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UBND XÃ…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHỦ TÀU CÁ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ CƯỚC THUÊ BAO VỆ TINH DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG 
THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ

năm ……….

STT Tên 
chủ tàu 

cá

Số đăng ký 
tàu cá

TB…TS

Chiều dài lớn 
nhất Lmax 

(mét)

Giấy phép 
khai thác 
thủy sản

(Số GP, ngày 
hết hạn)

Hợp đồng 
dịch vụ vệ 

tinh
(Số, ngày 

tháng năm ký 
HĐ)

Hóa đơn, 
chứng từ hợp 

pháp
(Số, ngày tháng 
năm xuất hóa 

đơn)

Số tiền trên 
hóa đơn 
(đồng)

Số tiền đề 
nghị hỗ trợ

(đồng)

1

2

….

Tổng

 …………., ngày……tháng…năm…

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, họ tên, số điện thoại)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2a
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UBND XÃ…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CHỦ TÀU CÁ VI PHẠM MẤT KẾT NỐI VMS TRÊN BIỂN
năm ……….

Tàu cá vi phạm mất kết nối trên 6h trên biển, tàu cá vi phạm mất kết nối trên 10 
ngày trên biển, tàu cá vi phạm vượt qua ranh giới vùng được phép khai thác 

thủy sản trên biểnSTT Tên chủ tàu 
cá

Số đăng ký tàu 
cá

TB….TS
Có Không

1

2

….

…………., ngày……tháng…năm…

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, họ tên, số điện thoại)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2b
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UBND XÃ…………..

CÔNG KHAI DANH SÁCH CHỦ TÀU CÁ ĐƯỢC HỖ TRỢ CƯỚC THUÊ BAO VỆ TINH DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG 
THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ

(Theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày … tháng …. năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc……………………….)

STT Tên chủ tàu cá Số đăng ký tàu cá
TB…TS

Số tiền được hỗ trợ 
(đồng)

1

2

3

….

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ
(ký, ghi rõ họ tên)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ/PHƯỜNG

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu 03


		2025-12-30T14:47:28+0700


		2025-12-30T15:46:38+0700


		2025-12-30T15:46:38+0700


		2025-12-30T15:46:38+0700


		2025-12-30T15:46:38+0700




